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Câu 12: Bạn Minh Thi vừa thi đậu vào lớp 10 năm học 2019 – 2020, ba mẹ của bạn thưởng cho bạn một chiếc laptop. Khi mang về bạn phát hiện ngoài bao bì có ghi trọng lượng 
[image: image71.wmf]1,5456 kg0,001 kg.

±

 Giá trị quy tròn trọng lượng của chiếc laptop đó là  

A.  
[image: image72.wmf]1,545 kg

.
B.  
[image: image73.wmf]1,54 kg

.
C.  
[image: image74.wmf]1,546 kg

.
D.  
[image: image75.wmf]1,55 kg

.
Câu 13: Cho parabol 
[image: image76.wmf]2

3

yaxbx

=++

 có đỉnh 
[image: image77.wmf](

)

2;2.

I

-

 Khi đó giá trị 
[image: image78.wmf]2

ab

+

 bằng 

A.  
[image: image79.wmf]15

4

-

.                    B.  
[image: image80.wmf]35

4

.                 
C. 
[image: image81.wmf]35

4

-

.                        
D.  
[image: image82.wmf]15

4

.
Câu 14: Cho hai tập hợp 
[image: image83.wmf](

)

20;20

A

=-

 và 
[image: image84.wmf][

)

24;22

Bmm

=-+

 (
[image: image85.wmf]m

 là tham số). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 
[image: image86.wmf]m

 để 
[image: image87.wmf]ABA

È=

?

A.  
[image: image88.wmf]16

.
B.  
[image: image89.wmf]18

.
C.  
[image: image90.wmf]15

.
D.  
[image: image91.wmf]17

.
Câu 15: Cho hình thoi 
[image: image92.wmf]ABCD

 tâm 
[image: image93.wmf]O

 có cạnh bằng 
[image: image94.wmf]a

 và 
[image: image95.wmf]·

60

ABD

=°

. Gọi 
[image: image96.wmf]I

 là điểm thỏa mãn 
[image: image97.wmf]20

ICID

+=

uuruurr

. Tính tích vô hướng 
[image: image98.wmf].

AOBI

uuuruur

.

A.  
[image: image99.wmf]2

.

2

a

AOBI

=-

uuuruur

.
B.  
[image: image100.wmf]2

.

2

a

AOBI

=

uuuruur

.
C.  
[image: image101.wmf]2

.

4

a

AOBI

=-

uuuruur

.
D.  
[image: image102.wmf]2

.

4

a

AOBI

=

uuuruur

.
B. TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Bài 1. (2,0 điểm)

a. Tìm tập xác định của hàm số 
[image: image103.wmf]321

yx

=+-

. 

b. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 
[image: image104.wmf]2

23

yxx

=-+

.
Bài 2. (2,0 điểm) 

a. Trong mặt phẳng tọa độ 
[image: image105.wmf]Oxy

, cho hai vectơ 
[image: image106.wmf](

)

4;3

a

=-

r

, 
[image: image107.wmf](

)

;

7

1

b

=-

r

. Tính tích vô hướng 
[image: image108.wmf].

ab

rr

 và tính góc giữa hai vectơ đó.

b. Cho hình bình hành 
[image: image109.wmf]ABCD

 tâm 
[image: image110.wmf]O

. Gọi 
[image: image111.wmf]E

 là trung điểm của 
[image: image112.wmf]BC

 và 
[image: image113.wmf]G

 là trọng tâm của tam giác 
[image: image114.wmf]ABD

. Chứng minh rằng 
[image: image115.wmf]64

GEABAD

=+

uuuruuuruuur

. 
Bài 3. (1,0 điểm) Giải phương trình 
[image: image116.wmf](

)

2

2344331

xxxx

+-=--

.  
------------- HẾT -------------
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẢNG NAM

         (Đề gồm có 02 trang)
	KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Môn: TOÁN – Lớp 10

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)   

MÃ ĐỀ 102                                                                     




A. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)
Câu 1: Cho ba điểm 
[image: image117.wmf], , 

ABC

 tùy ý. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A.  
[image: image118.wmf]BCBAAC

=+

uuuruuuruuur

.
B.  
[image: image119.wmf]BCCAAB

=+

uuuruuuruuur

.
C.  
[image: image120.wmf]BCABAC

=+

uuuruuuruuur

.
D.  
[image: image121.wmf]BCABAC

=-

uuuruuuruuur

.
Câu 2: Tìm tập nghiệm 
[image: image122.wmf]S

 của phương trình 
[image: image123.wmf]12

x

-=

.

A.  
[image: image124.wmf]{

}

3

S

=

.     
 B.  
[image: image125.wmf]{

}

5

 

S

=

.
C.  
[image: image126.wmf]{

}

4

S

=

.   
 D.  
[image: image127.wmf]{

}

7

S

=

.         
Câu 3: Cho tập hợp 
[image: image128.wmf]{

}

|30

Cxx

=Î-£<

¡

. Tập hợp 
[image: image129.wmf]C

 được viết dưới dạng tập hợp nào sau đây?

A.  
[image: image130.wmf](

)

3;0

C

=-

.         B.  
[image: image131.wmf][

)

3;0

C

=-

.
C.   
[image: image132.wmf][

]

3;0

C

=-

.
 D.  
[image: image133.wmf](

]

3;0

C

=-

.                  
Câu 4: Mệnh đề phủ định của mệnh đề 
[image: image134.wmf]2

":10"

xxx

$Î++³

¡

 là

A.  
[image: image135.wmf]2

":10"

xxx

"Î++³

¡

.
B.  
[image: image136.wmf]2

":10"

xxx

"Î++<

¡

.

C.  
[image: image137.wmf]2

":10"

xxx

"Î++£

¡

.
D.  
[image: image138.wmf]2

":10"

xxx

$Î++<

¡

.
Câu 5:  Cho tam giác đều 
[image: image139.wmf]ABC

 có 
[image: image140.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image141.wmf]AC

. Tính góc giữa hai vectơ 
[image: image142.wmf]BI

uur

 và 
[image: image143.wmf]BC

uuur

. 

A.  
[image: image144.wmf](

)

, 30

BIBC

=°

uuruuur

.
B.  
[image: image145.wmf](

)

, 90

BIBC

=°

uuruuur

.
C.  
[image: image146.wmf](

)

, 60

BIBC

=°

uuruuur

.
D.  
[image: image147.wmf](

)

, 45

BIBC

=°

uuruuur

.
Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ 
[image: image148.wmf]Oxy

, cho hai điểm 
[image: image149.wmf](

)

1;3

A

 và 
[image: image150.wmf](

)

5;1

B

. Tìm tọa độ của vectơ 
[image: image151.wmf]AB

uuur

.

A.  
[image: image152.wmf](

)

4;2

AB

=-

uuur

.
B.  
[image: image153.wmf](

)

3;2

AB

=

uuur

.
C.  
[image: image154.wmf](

)

6;4

AB

=

uuur

.
D.  
[image: image155.wmf](

)

2;4

AB

=-

uuur

.
Câu 7: Nghiệm của hệ phương trình 
[image: image156.wmf]1

25

xy

xy

+=

ì

í

-=-

î

 là

A.  
[image: image157.wmf]1

2

x

y

=-

ì

í

=

î

. 
B.  
[image: image158.wmf]2

1

x

y

=

ì

í

=-

î

.  
C.  
[image: image159.wmf]2

1

x

y

=-

ì

í

=

î

. 
D.  
[image: image160.wmf]1

2

x

y

=

ì

í

=-

î

.
Câu 8: Cho đoạn thẳng 
[image: image161.wmf]MN

 có 
[image: image162.wmf]I

 là trung điểm. Mệnh đề nào dưới đây sai?

A.  
[image: image163.wmf]IMNI

=

uuuruur

.
B.  
[image: image164.wmf]IMIN

=

uuuruur

.
C.  
[image: image165.wmf]MIIN

=

uuuruur

.
D.  
[image: image166.wmf]IMIN

=-

uuuruur

.
Câu 9: Cho hình vuông 
[image: image167.wmf]ABCD

 có cạnh bằng 
[image: image168.wmf]2

. Tính 
[image: image169.wmf]TBABDBC

=++

uuuruuuruuur

.

A.  
[image: image170.wmf]4

T

=

.
B.  
[image: image171.wmf]42

T

=

.
C.  
[image: image172.wmf]22

T

=

.
D.  
[image: image173.wmf]2

T

=

.
Câu 10: Bạn Minh Thi vừa thi đậu vào lớp 10 năm học 2019 – 2020, ba mẹ của bạn thưởng cho bạn một chiếc laptop. Khi mang về bạn phát hiện ngoài bao bì có ghi trọng lượng 
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